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TRƯỜNG THCS …………………………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII 
Năm học: 2024 - 2025 Môn: Tiếng Nhật 8 

なまえ：………………………………………………….クラス：……..... 

I. PHẠM VI ÔN TẬP: 

Toàn bộ kiến thức từ bài 6 đến bài 8. 
II. NỘI DUNG ÔN TẬP:  

BÀI 6 

Từ mới ( Trang 182,183 sgk) 

Chữ hán ( Trang 162 sgk) 

Ngữ pháp 
• ～を V ます（biểu thị điểm xuất phát của chuyển động）（でます、おります） 
• ～を V ます（biểu thị điểm đi qua của chuyển động）（まがります、はしります、あるきま

す、とおります、わたります、さんぽします） 
• ～に V ます（biểu thị điểm/ đích của chuyển động）（つきます、はいります、のります、 

のぼります） 
BÀI 7 
Từ mới ( Trang 183,184 sgk) 

Chữ hán ( Trang 163 sgk) 
Ngữ pháp 

•  V１て、Ｖ２ 
• ～目 

BÀI 8 
Từ mới ( Trang 184,185,186 sgk) 

Chữ hán ( Trang 164 sgk) 
Ngữ pháp 

• ～で いちばん Adj です。 
• ～が いいです。 

III. BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC: 

Bài 1: Chọn chữ hán hoặc chữ hiranaga đúng cho những được gạch chân sau đây: 

1. わかります 
A. 力かります B. 分ります C. 分ます D. 分かります 

2. 1 時 5 分 
A. ５ぶん B. ５ぷん C. ５ふん D. ５じ 

3. きょうしつに入ります 
A. いります B. はいります C. いはります D. にゅうます 

4. 入り口 
A. はいりくち B. いりち C. いりぐち D. いりちく 

5. 右にまがります 
A. ひだり B. みぎ C. まえ D. うえ 

6. 左にまがります 
A. ひだり B. みぎ C. まえ D. うえ 
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7. かもく 
A. か日 B. か目 C. か入 D. か目く 

8. １まん５せんえん 
A. 一分五千円 B. 一千五万円 C. 一万五千円 D. 一力六千円 

9. にゅうがくしけん 
A. 人子 B. 入子 C. 人学 D. 入学 

 
Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất:  

1．スポーツ（  ）中（  ）バドミントが いちばん すきです。 

A. で、の B. は、で C. の、で D. に、の 

2．いろいろなコース（  ）ありますね。どのコース（  ）いいですか。 

A. が、は B. は、は C. は、が D. が、が 

3．わたし（  ）けんどうのコース（  ）いいです。 

A. は、の B. は、が C. の、と D. が、は 

4. おんせん（  ）はいります。 

A. で B. に C. を D. か 

5．みちの みぎがわ（  ）あるいてください。 

A. に B. を C. は D. が 

6．はし（  ）わたります。 

A. の B. も C. が D. を 

7．あした やま（  ）のぼりますか。 

A. に B. の C. で D. と 

8．かんこくのおんがく（  ）きょうみ（  ）あります。 

A. が、に B. に、が C. の、が D. が、の 

9．二つ目（  ）しんごうを 右に まがってください。 

A. の B. へ C. に D. が 

10．しかた（  ）ありません。 

A. は B. も C. が D. に 

11. みぎ（  ）まがって、まっすぐ行ってください。 

A. を B. で C. に D. が 

12. 二つ目のはしを（  ）、左に とまってください。 

A. わたって B. わたった C. わたります D. わたる 

13．ベトナムで ホーチミンが いちばん（  ）です。 

A. ゆうめ B. ゆめいな C. ゆうめい D. ゆうめいな 
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14．はなやの 前を（  ）。 

A. わたります B. いきます C. とおります D. まがります 

15．まいにち ごご 5 時に がっこうを（  ）。 

A. はいります B. でます C. べんきょうします D. ねます 

16．ひこうき（  ）入ったことが ありますか。 

A. は B. に C. の D. も 

17．しんごうを（  ）、おうだんほどうを わたってくださいね。 

A. みません B. みます C. みた D. みて 

Bài 3: Đọc tờ quảng cáo sau và trả lời câu hỏi: 

こうこうせいのピアノコース 
先生：タム先生 

よう日と時間
じ か ん

：火
か

よう日 
       7：30～9：30 
にんずう：8 人 

学
がく

ひ：三か月 24万
まん

ドン 

こうこうせいのアニメコース 
先生：かおり先生 

よう日と時間
じ か ん

：日
にち

よう日 
       14：30～16：30 
にんずう：10 人 

学
がく

ひ：四か月 12万
まん

ドン 
こうこうせいの りょうりコース 

先生：毎
まい

しゅう かわります 

よう日と時間
じ か ん

：土よう日 
       10：00～13：30 
にんずう：15 人 

学
がく

ひ：三か月 21万
まん

ドン 

1．この中で いちばん やすいコースは どれですか。 

................................................................................................................................................。 

2．この中で いちばん 高
たか

いコースは どれですか。 

................................................................................................................................................。 

3．この中で どのコースに いちばん きょうみが ありますか。 

................................................................................................................................................。 

Bài 4: Trả lời câu hỏi: 

1．たべものの 中で 何が いちばん すきですか。 

................................................................................................................................................。 

2．か目
もく

の 中で 何が いちばん すきですか。 
................................................................................................................................................。 
3．くだものの 中で 何が いちばん すきですか。 
................................................................................................................................................。 
4．あさ おきて、何を しますか。 
................................................................................................................................................。 
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5．うちへ かえって、 何を しますか。 
................................................................................................................................................。 
Bài 5: Chọn từ trong khung dưới đây và điền sao cho thích hợp  

わたしの うちから 学校
がっこう

まで 

わたしの うちは ハイバーチュンどおりに あります。わたしは まいあさ 6 時半に うち

を....................。うちから バスていまで ....................。5 分ぐらい かかります。 バスてい

で、９ばんのバスに....................。15 分ぐらい バスに のります。学校のそばの バスていで 

バスを....................。バスていから 学校まで あるいて １分です。 いつも おうだんほどう

を....................。たいてい 7 時ごろ 学校に....................。 

1. でます 2. のります 3. わたります 

4. あるいて行きます 5. おります 6. つきます 

 

Bài 6: Viết các từ sau sang tiếng Nhật: 

  Đi bộ   Bến xe buýt  
 Đi thẳng   Con đường  
 Lên  / Xuống   Rạp chiếu phim  

 Ra  / Vào   Đồn cảnh sát  
 Đi ngang qua   Nhà thờ  
 Đi băng qua   Trung tâm  
 Rẽ    Văn phòng phẩm  
 Đỗ/dừng xe   Khoá học  
 Tham gia    Khu chung cư  
 Thay đổi   Bơi lội  
 Trước / sau   Phim hoạt hình  
 Bên cạnh   Ăn ngoài  
 Ngã tư   Đội  
 Phải / trái   Đất nước  
 Giao lưu   Bản nhạc  

 Đơn giản   Môn học  

 Học phí   Ghi ta  
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 Suối nước nóng   Mối quan tâm  
 Ko còn cách khác   Không sao  
 Số người   Đồ ăn  
 Tiếp theo   Đồ uống  
 Giới thiệu   Phong cảnh  
 Văn hoá   Khác  
 

Bài 7: Viết cách đọc chữ Hán hoặc viết chữ Hiragana sang chữ hán tương ứng : 

1.   たちます →  11.  右 →  

2.  まえ →  12.  左 
→  

3.  うしろ →  13.  後ろ 
→  

4.   はいります →  14.  入り口 →  

5.   いりぐち →  15.  二つ目 →  

6.  みぎ →  16.  千 →  

  7．  ひだり →  17.  万 →  

  8．   め →  18.  前 →  

    9.  せん →  19.  立ちます →    

   10  まん →  20.  入ります →  

 

Bài 8: Hãy dịch các câu sau:  

1．Trong các loại trái cây tôi thích nhất quả măng cụt.  

................................................................................................................................................。 

2．A: Bạn B chọn khoá học nào?  

................................................................................................................................................。 

      B: Tôi chọn khoá học Piano.  

................................................................................................................................................。 

3. Hãy rẽ phải ở ngã tư thứ 3. 

................................................................................................................................................。 

Chúc các con ôn tập tốt! 
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